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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc 
ĐHQG-HCM ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực 
thuộc ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-ĐHCNTT, ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng 
Trường ĐH CNTT về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính 
quy của Trường ĐH CNTT; 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-ĐHCNTT, ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng 
Trường ĐH CNTT về việc thành lập Hội đồng xét Xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019; 

Căn cứ biên bản họp ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng xử lý học vụ học kỳ 1 năm 
học 2018-2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành Quyết định xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau: 
- Cảnh báo học vụ 1 học kỳ tính từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với 249 sinh viên theo 

danh sách đính kèm; 
- Buộc thôi học kể từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với 118 sinh viên theo danh sách 

đính kèm.   
- Chuyển 141 sinh viên hệ chính quy sang hình thức sinh viên tự do theo danh sách  

đính kèm. 
Điều 2. Những sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các điều khoản sau: 
- Sinh viên bị cảnh báo học vụ phải cải thiện kết quả học tập và thực hiện đúng quy định của 

nhà trường trong học kỳ 2 năm học 2018-2019; 
- Sinh viên bị buộc thôi học phải hoàn thành các nghĩa vụ và không được tham gia các hoạt 

động học tập chính khóa tại Trường. 
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, Văn phòng các Chương trình 

Đặc biệt, các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, ĐTĐH (Pt).                                                                 
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 13520027 Trần Đức Ân BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 120 0.83 0

2 13520075 Nguyễn Văn Chiên BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 58 0.86 0

3 13520634 Nguyễn Duy Phúc BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 144 2.3 0

4 14520266
Đinh Công Vinh 
Hiển

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 107 1.08 0

5 14520767 Đỗ Lưu Sơn BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 81 0.67 0

6 14520836 Dương Văn Thành BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 36 2.35 0

7 15520075 Bùi Nhật Cường BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 90 1.73 0

8 15520427 Bùi Minh Lộc BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 16 3.8 0

9 16520301 Phạm Quang Duy BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 0 1.02 0

10 16521258 Nhan Khải Toàn BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 38 3.53 0

11 17520664
Nguyễn Thị Anh 
Kiều

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 19 3.1 0

12 17520892 Lê Thanh Phong BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 8 1.12 0

13 17520977 Nguyễn Tấn Sang BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 6 2.51 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 13520004 Huỳnh Phước An BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 119 0 1.6

2 13520054
Nguyễn Ngọc Nam 
Bình

BTH vì hết thời hạn bảo lưu nhưng 
không nhập học lại

98 0 0

3 13520440 Nguyễn Văn Linh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 125 3.62 0

4 13520935 Nguyễn Tiến Trình BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 63 0 0

5 13521046 Lê Tuấn Vũ BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 144 0 0

6 14520182 Lê Minh Đức BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 85 0.67 0

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ XỬ LÝ HỌC VỤ MỨC BUỘC THÔI HỌC
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

( Đính kèm Quyết định số: 155/QĐ-ĐHCNTT ngày 28 tháng 3 năm 2019)

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

7 14520282 Huỳnh Trung Hiếu
BTH vì hết thời hạn bảo lưu nhưng 
không nhập học lại

71 0 0

8 14520459 Hà Thành Lập BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 59 1.18 0.38

9 14520617
Nguyễn Thị Thu 
Nguyệt

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 130 3.51 0

10 14520828 Phạm Quốc Thắng BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 62 0.95 0

11 14520927 Dương Hoài Thương BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 99 2.45 0

12 15520495 Trần Lê Minh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 33 0.73 0

13 15520653 Trương Gia Phúc BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 67 1.39 1.59

14 15520911 Trương Xuân Toàn BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 58 3.29 0

15 15521003 Hà Trọng Vĩ BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 44 0 0.19

16 17520205
Thành Thị Kim 
Thạch

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 2 1.4 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL
Điểm 

TBHK 

1

Điểm 
TBHK 

2,3

Ghi 
chú

1 13520670
Đoàn Quang Nhật 
Quân

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 85 2.94 0

2 14520633
Phạm Huỳnh Minh 
Nhật

BTH vì hết thời hạn bảo lưu nhưng 
không nhập học lại

104 0 0

3 14520758 Nguyễn Minh Sáng BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 128 2.61 0

4 14520993 Nguyễn Đức Trí BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 87 0 0

5 15520147
Nguyễn Hồng 
Dương

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 32 1.52 0

6 15520264 Trịnh Quốc Hoàng BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 27 2.78 0.7

7 15520392
Nguyễn Duy 
Khương

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 62 0.6 0

8 15520647 Nguyễn Trọng Phúc BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 46 2.78 0.76

9 16520657 Bùi Xuân Lệnh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 31 3.37 0

10 16520992 Lê Nhật Quang BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 25 3.11 0

11 16521163 Nguyễn Ngọc Thiện BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 28 1.36 0

12 16521246 Trần Trọng Tín BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 56 0.05 0

13 17520635 Võ Phan Khiêm BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 16 1.08 0

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

14 17520695 Huỳnh Tấn Lộc BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 20 0.17 0

15 17520703 Nguyễn Ngọc Lợi BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 20 2.42 0

16 17521261
Đào Đoàn Khánh 
Vinh

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 0 0.33 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 10520030 Lê Quốc Đạt BTH vì quá hạn đào tạo 129 0 0

2 10520124 Nguyễn Công Hoàn BTH vì quá hạn đào tạo 118 0 0

3 10520126 Hoàng Phú Bình BTH vì quá hạn đào tạo 130 0 0

4 10520141 Lê Văn Mến BTH vì quá hạn đào tạo 121 0 0

5 13520865 Hồ Xuân Thương BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 103 3.62 0

6 13521078 Lê Đình Giáp BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 140 0 0

7 14520180 Huỳnh Hoàng Đức BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 96 0.34 0

8 14520454 Nguyễn Đức Lâm BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 63 2.28 0.15

9 14520614
Trịnh Bảo Khai 
Nguyên

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 36 0.65 0

10 14520627 Phạm Hưng Nhãn BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 51 1.93 0

11 14520668
Hồ Nguyễn Anh 
Phong

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 52 0.45 0

12 15520028 Trịnh Hoàng Anh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 30 1.7 0

13 15520365 Bùi Ngọc Khoa BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 62 1.24 0

14 16520236 Lê Minh Đức BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 77 7.99 0

15 16521011
Trần Hoàng Minh 
Quy

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 46 3.32 0

16 16521504 Bùi Thanh Hiền BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 77 6.03 0

17 16521507 Đinh Văn Hoàn BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 14 0.6 0

18 16521788 Lê Tài BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 19 0.1 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 12520326 Phan Văn Phương BTH vì quá hạn đào tạo 139 2.4 0.5

2 13520433 Nguyễn Thành Lập BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 52 2.58 0

3 13520496 Trần Anh Minh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 122 1.6 0

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

4 13520639 Tạ Văn Phúc BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 116 0.15 0

5 14520230
Đặng Ngọc Thanh 
Giang

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 55 0.44 0

6 14520327 Nguyễn Văn Huân BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 98 5.43 0

7 14520753 Hồ Tố Quỳnh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 131 3.73 0

8 15520853 Đinh Đạt Thông BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 28 0.03 0

9 17520512 Ngô Văn Hoàng BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 13 0.73 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 14520697 Nguyễn Ân Phúc Bảo lưu nhưng không nhập học lại 82 0 0

2 15520300 Lương Gia Huy Bị buộc thôi học vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 54 3.42 0

3 17520550 Trần Chánh Hưng Bị buộc thôi học vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 0 0.34 0

4 17521005
Nguyễn Thị Minh 
Tâm

Bị buộc thôi học vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 19 2.36 0

5 17521198 Ngô Minh Tú Bảo lưu nhưng không nhập học lại 17 0 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 16521672 Lê Sỹ Hiệp BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 35 4.17 0

2 17521291 Phạm Thanh An BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 29 4.15 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 14521140 Lê Tuấn Phong BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 64 1.1 0

2 14520793
Lê Trần Phương 
Tâm

BTH vì hết thời hạn bảo lưu nhưng 
không nhập học lại

103 1.27 0

3 15520118 Phạm Lý Quốc Đoàn BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 75 1.28 0

4 15521041 Lee Mong Yan BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 44 1.26 0.21

5 16520656 Phan Gia Bá Lễ BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 44 3.39 0

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN- CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

6 16521136 Trần Duy Thanh BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 25 2.78 2.75

7 17520387
Trương Nguyễn 
Nhật Dương

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 17 1.72 0

8 17520402 Nguyễn Khánh Duy BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 0 0.8 0.8

9 17520416 Hoàng Ngọc Hà BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 13 5.3 0

10 17520575
Lưu Trần Quang 
Huy

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 13 1.57 0

11 17520753 Nguyễn Bảo Minh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 8 2.32 0

12 17520972 Lê Chí Sang BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 4 0.78 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 14520285 Nguyễn Duy Hiếu BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 101 1.02 0

2 15520055 Nguyễn Duy Cẩn BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 26 2.76 0

3 16520038 Lê Việt Anh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 13 0.28 0

4 16520164 Đặng Duy Đan BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 7 0.87 0

5 16520603 Phùng Anh Khoa
BTH vì hết thời hạn bảo lưu nhưng 
không nhập học lại

54 0 0

6 16520958 Võ Tấn Phúc BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 34 0.69 0

7 17520335 Nguyễn Tiến Đạt BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 10 0.17 0

8 17520488 Võ Việt Hiếu BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 5 1.64 0

9 17520925
Nguyễn Thanh 
Phương

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 4 1.22 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 17520312 Thang Chí Cường BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 11 0.36 0

2 17520684 Lê Thị Thảo Linh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 12 0.44 0

3 17520718 Hồ Vũ Luân BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 15 2.94 0

4 17520905 Nguyễn Anh Phúc BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 7 0.11 0

5 17520978 Nguyễn Xuân Sang BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 3 1.18 0

6 17521144 Huỳnh Thạnh Tôn BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 31 1.21 0

7 17521155 Lê Thành Đông Trí BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 0 0.98 0.1

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

8 17521179 Trần Việt Trung BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 16 2.64 0

9 18520913 Đoàn Hữu Khoa BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 20 0 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 17520302 Đinh Lê Viết Cường BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 6 2.23 3.17

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 

TBHK 

2,3

Điểm 

TBHK 

1

Ghi 
chú

1 14521114 Ngô Cao Tuấn Anh BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 129 3.28 0

2 15520088
Phạm Hoàng Hải 
Đăng

BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 88 0.3 0

3 16520760 Bùi Ngọc Nam BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 41 1.53 0

4 16520862 Bùi Hữu Nhân BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 14 1.37 0

5 17520790 Lê Hồng Ngân BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 6 3.83 2.25

6 17521143 Trương Minh Tới BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 15 0.89 0

7 17521170 Âu Chí Trung BTH vì ĐTB Học kỳ 1 = 0 0 0.21 0

8 17521285 Lê Thị Như Ý BTH vì bị cảnh báo lần thứ 3 liên tiếp 0 0.09 0.37

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 13520217 Trượng Hoàng Gia Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 150 6.32 2.4

2 13520951 Lê Viết Hoàng Trung Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 88 2.21 0.1

3 14520167 Nguyễn Văn Độ Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 81 5.09 2.24

4 14520402 Nguyễn Khắc Khải Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 149 6.75 4.05

5 14520660 Nguyễn Minh Phát Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 135 5.32 2.34

6 15520029 Võ Hồng Nhật Anh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 46 3.46 0.21

7 15520034 Cao Thiên Hoàng 
Bảo

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 50 3.23 1.91

8 15520752 Trương Công Tài Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 79 4.73 1.61

9 15520973 Nguyễn Thanh Tuấn Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 99 5.12 2.21

10 16520002 Đoàn Huỳnh Bảo An Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 60 5.67 1.81

11 16520253 Dương Chí Dũng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 26 3.11 2.95

12 16521442 Nguyễn Duy Vinh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 34 4.73 2.45

13 16521463 Võ Trí Vũ Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 53 5.86 2.4

14 17520307 Nguyễn Quốc Cường Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 22 3.84 2.28

15 17520375 Ngọ Viết Dũng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 16 4.36 2.33

16 17520401
Nguyễn Huỳnh 
Phương Duy

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 33 7.02 2.61

17 17520570 Lâm Lê Quang Huy Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 40 7.08 0.76

18 17520636 Bùi Đăng Khoa

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
12 0.19 0.53

19 17520755 Nguyễn Duy Minh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 32 5.64 1.89

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ XỬ LÝ HỌC VỤ MỨC CẢNH BÁO
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

( Đính kèm Quyết định số: 155/QĐ-ĐHCNTT ngày 28 tháng 3 năm 2019)
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

20 18520879 Phan Tấn Nhất Khâm Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 17 0 7.51

21 18521594 Dương Đức Tuấn Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 8 0 1.52

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 13520046 Đoàn Lê Ngọc Bảo BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 146 4.4 0

2 13520153 Đặng Thành Duy BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 146 4.17 0

3 13520181 Nguyễn Thành Đạt BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 127 0 0

4 13520249 Nguyễn Hoàng Hảo BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 154 5.33 0

5 13520273 Nguyễn Trung Hiếu BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 143 7.02 0

6 13520302 Đặng Thế Hoàng
BTH được Hội đồng xem xét hạ mức lần 
cuối

147 0 0

7 13520307 Trần Thế Hoàng BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 150 5.83 0

8 13520364 Lâm Quốc Huy BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 153 4.38 0

9 13520383 Trà Quang Khánh BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 143 2.04 0

10 13520444 Chu Cẩm Tú Linh

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
124 2.78 2.97

11 13520571 Võ Tài Nhân BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 152 5.71 0

12 13520629 Lê Minh Phú BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 151 4.65 0

13 13520657 Đoàn Duy Phương BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 144 8.63 0

14 13520796 Nguyễn Phúc Thạnh BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 168 6.35 0

15 13520891 Nguyễn Trọng Tín

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
124 3.89 2.55

16 13520998 Hà Thanh Tuấn BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 117 0.8 0

17 14520188 Thái Bá Đức Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 122 2.7 2.93

18 14520255 Phạm Phước Hạnh

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
127 4.83 0.07

19 14520708
Lê Ngọc Hoàng 
Phước

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 60 0.04 1.92

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

20 14520750 Cao Hà Minh Quyết

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
118 4.77 1.29

21 14520872
Trần Ngọc Khoa 
Thiên

Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 147 3.85 3.85

22 14520920 Phạm Tri Thức Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 143 5.17 1.57

23 14521063 Nguyễn Ngọc Tường BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 143 8.72 0

24 15520142 Võ Đại Dũng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 33 3.28 1.4

25 15520369 Huỳnh Văn Khoa BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 101 4.47 0

26 15520591 Nguyễn Minh Nhựt Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 78 3.42 2.02

27 15520679 Nguyễn Trung Quân Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 103 4.69 2.14

28 16520036 Lê Đức Anh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 68 5.78 2.44

29 16520105 Chu Trọng Cao Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 60 6.63 2.33

30 16520959 Lê Văn Phước Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 96 7.32 6.82

31 17521036 Hồ Đức Thắng

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
2 0.25 0.6

32 18520181 Hà Minh Trường Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 4 0 2.96

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

1

Điểm 
TBHK 

 2,3

Ghi 
chú

1 13520080 Phạm Văn Chính Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 95 4.8 1.92

2 13520203 Nguyễn Tiến Đạt BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 130 4.23 0

3 13520313 Trần Nhật Hoàng BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 138 1.02 0

4 13520335
Trần Nguyễn Minh 
Hưng

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 122 1.02 0.78

5 13520425 Lê Ngọc Lâm
BTH được Hội đồng xem xét hạ mức lần 
cuối

89 0.14 2.24

6 13520853 Trần Nguyên Thống Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 61 0.32 0.21

7 13521062 Đặng Khắc Vượng
BTH được Hội đồng xem xét hạ mức lần 
cuối

121 5.44 5.1

8 14520125 Lê Sỹ Đan

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
91 3.36 0.7

9 14520234 Trần Việt Hạ

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
99 1.85 0.38

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

10 14520254 Nguyễn Thị Hằng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 142 8.46 1.96

11 14520292 Trần Trọng Hiếu BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 139 7.48 0

12 14520325 Đoàn Hữu Lê Huân Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 136 7.54 1

13 14520623 Nguyễn Hoàng Nhân Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 85 4.94 0.78

14 14520802 Đặng Phước Tấn
BTH được Hội đồng xem xét hạ mức lần 
cuối

109 3.59 0.58

15 14521058 Nguyễn Văn Tùng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 136 7.75 0.73

16 14521094 Thái Quang Vinh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 139 7.55 2.01

17 15520045 Trần Phú Bảo Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 99 5.25 5.46

18 15520181
Huỳnh Nguyễn Ngọc 
Hải

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 38 1.48 0.1

19 15520299 Lê Thành Quang Huy

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
103 5.91 1.4

20 15520322 Võ Đức Huy Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 47 4.79 2.19

21 15520536 Đặng Trọng Nghĩa

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
22 5.12 0.1

22 15520549 Linh Văn Nghiệp Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 88 6.05 7.12

23 15520610
Nguyễn Ngọc Hoàng 
Phi

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 42 3.41 2.51

24 15520678 Nguyễn Thiện Quân Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 81 3.91 3.97

25 15521021 Trần Thế Vinh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 66 2.52 1.51

26 15521032 Trần Huỳnh Vũ BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 52 7.14 0

27 16520639 Lê Tùng Lâm Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 27 3.66 2.23

28 16520779 Trần Trung Nam Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 66 4.78 2.74

29 16521528 Phạm Khánh Sơn

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
51 4.4 0.02

30 17520620
Nguyễn Viết Quang 
Khang

Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 15 3.59 3.4

31 17520690 Trần Thị Ánh Linh

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
13 2.63 0.3

32 17520995 Nguyễn Tiến Sỹ Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 24 5.18 0.29

33 17521023 Võ Huyền Anh Tấn Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 23 2.56 0.87

34 18520351 Lê Minh Tài Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 2 0 2.95

35 18520649 Phạm Lê Đại Dương Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 8 0 2.15
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 13520279 Trần Trung Hiếu Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 136 3.4 2.85

2 13520304 Bùi Khoa Hoàng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 102 2.82 1.5

3 13520519 Nguyễn Quốc Nam Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 140 4.3 6

4 13520659 Nguyễn Văn Phương

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
128 4.7 1.43

5 13520679 Nguyễn Lê Minh Quí

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
139 5.7 0.3

6 13520729 Nguyễn Văn Tài Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 113 3.36 2

7 13520986 Đoàn Quang Tuấn Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 85 6.33 2.88

8 14520055 Mai Văn Bảo Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 68 5.17 2.93

9 14520123 Vũ Minh Đại Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 92 0.1 1.73

10 14520380 Nguyễn Xuân Huy Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 104 3.09 3.02

11 14520619 Diệp Quang Nhân BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 140 6.17 0

12 14520751 Lại Văn Quyết BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 50 2.26 0

13 14520896 Bùi Hữu Thông BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 131 2.54 0

14 14520936 Đặng Thị Mỹ Tiên BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 131 3.46 0

15 14520957 Huỳnh Minh Tín Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 144 7.8 2.9

16 15520129 Trần Minh Đức Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 40 0.17 0.17

17 15520741 Võ Nguyễn Hoài Sơn Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 34 1.55 1.59

18 15520850 Võ Văn Thơ Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 66 2.4 1.02

19 15521031 Nguyễn Văn Vũ Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 69 4.15 1.82

20 16520082 Nguyễn Gia Bảo Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 79 5.61 4.36

21 16520093 Lương Xuân Bình Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 24 3.8 1

22 16521264 Trần Quang Toàn Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 68 3.54 3.61

23 16521496 Phạm Văn Cơ

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
48 5.9 2.35

24 16521521 Phạm Văn Phong Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 81 2.58 5.39

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

25 16521729
Nguyễn Trần Duy 
Luýt

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 29 3.45 2.11

26 16521746 Đặng Văn Nghĩa Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 10 3.07 1.68

27 17520618 Nguyễn Thiệu Khang Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 24 3.49 2.71

28 17520891 Lê Chấn Hải Phong Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 34 5.51 1.69

29 17521047 Lê Tuấn Thanh Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 10 3.73 3.4

30 17521191 Vũ Ngọc Trường Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 15 1.44 2.2

31 18520660 Kiều Duy Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 2.02

32 18520787 Lê Phúc Huân Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 0.8

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 13520183 Nguyễn Tiến Đạt Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 144 2.1 1.6

2 13520359
Phạm Nguyễn Quốc 
Huy

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 144 0 1.6

3 13520483 Từ Giang Tiểu Ly Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 133 4.86 1.54

4 13520617
Võ Nguyễn Văn 
Phong

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 132 6.23 2.73

5 13520947 Trần Khánh Trung Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 113 6.15 5.04

6 14520191 Võ Trần Duy Đức Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 104 3.43 0.92

7 14520261 Bùi Phong Hậu

Bị cảnh báo vì:

- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
87 0.4 0.36

8 14520299 Dương Chí Hoa Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 140 7.34 6.31

9 14520578 Cáp Doãn Nghĩa Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 106 4.4 2.31

10 14520592
Dương Hiển Trung 
Nguyên

Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 74 3.06 3.04

11 14520663 Đào Văn Phi Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 56 3.89 0.4

12 14520674 Thái Viết Phong Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 114 4.94 1.26

13 14520714 Hà Việt Phương Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 110 0 5.4

14 14520737 Võ Nguyên Quân Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 135 6.73 1.72

15 14520868 Nguyễn Minh Thiện Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 138 7.56 2.01

16 14520977
Nguyễn Vũ Thành 
Toàn

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 137 6.9 1.94

17 14521050 Nguyễn Văn Tuân Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 137 7.68 2.03

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

18 15520112 Võ Xuân Tiến Đạt Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 41 3.04 3.14

19 15520330 Võ Minh Kha Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 68 2.63 0.69

20 16520745 Nguyễn Văn Minh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 81 6.71 0.5

21 16520932 Lê Ngọc Phú Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 38 4.53 2.56

22 16521512 Hồ Trọng Khôi Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 14 2.18 1.54

23 16521565 Nguyễn Đạo Chơn Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 54 4.38 2.78

24 16521685 Đỗ Trần Minh Hoà Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 54 4.54 1.21

25 16521844 Ngô Xuân Tuấn

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
38 3.4 2.39

26 17520206 Hồ Thái An Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 35 5.33 2.13

27 17520609 Phan Khắc Khải Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 2 1.9 1.38

28 17520719 Nguyễn Kinh Luân Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 31 5.18 0.47

29 17521054 Nguyễn Tuấn Thành Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 19 3.68 3.22

30 17521178 Trần Minh Trung Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 25 2.29 2.73

31 18520522 Vũ Thế Châu Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 0.89

32 18520523
Nguyễn Huỳnh Minh 
Chí

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 2 0 1.78

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 13520076 Vũ Minh Chiến Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 130 5.76 2.62

2 13520386 Võ Quốc Khánh Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 92 2.36 0.7

3 13520492 Nguyễn Đình Mạnh Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 134 4.29 2.33

4 14520588 Lương Sĩ Ngọc

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
90 1.26 0.64

5 14520746 Lê Quang Quý Bị Cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 87 3.53 3.25

6 15520122 Bùi Lâm Đồng Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 74 4.37 2.98

7 15520709 Nguyễn Anh Quyền Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 90 2.24 2.6

8 15521040 Cao Thanh Ý Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 60 5.06 2.72

9 16520851 Phan Trung Nguyên Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 39 4.49 1.4

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

10 17520287
Nguyễn Công Đức 
Chánh

Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 8 3.01 1.96

11 17520725 Trần Văn Lực Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 10 1.68 0.15

12 17520773 Bùi Ngọc Nam Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 15 2.72 1.79

13 17521317 Phạm Hữu Cảnh Bị Cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 18 3.41 3.53

14 17521319 Huỳnh Bảo Minh Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 18 3.7 1.81

15 17521321 Châu Phan Thông Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 10 4.1 2.82

16 17521324 Hồ Khánh Tường Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 4 1.98 2.42

17 18520292
Nguyễn Thanh 
Khiêm

Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 1.94

18 18520413 Y Thưc Mlô Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 2 0 2.87

19 18520921 Ngô Đăng Khoa Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 0.13

20 18520951 Hoàng Trung Kiên Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 2.26

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 15520182 Lê Ngọc Hải Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 116 7.33 6.31

2 15520804 Phạm Duy Thanh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 116 7.15 2.69

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 18520900 Nguyễn Đăng Khánh BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 0 0 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 14520276 Trần Mạc Tôn Hiển Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 78 5.85 0.74

2 17520741 Bùi Đức Minh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 22 4.86 1.45

3 17521213 Lê Tuấn Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 19 3.22 0.7

4 17521316 Nguyễn Thanh Hà Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 28 5.9 2.95

5 18520962 Phan Tuấn Kiệt Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 1.27

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH - CỬ NHÂN TÀI NĂNG

KHOA MMT&TT_NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - KỸ SƯ TÀI NĂNG

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN- CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 13520348 Nguyễn Thanh Huy Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 156 6.49 8.4

2 14520119 Bùi Tấn Đại BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 142 6.94 0

3 14520192 Hoàng Anh Dũng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 126 4.21 1.14

4 14520222 Nguyễn Nguyên Duy Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 135 6.95 2.57

5 14520296 Vũ Văn Hiếu Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 138 7.14 2.57

6 14520338 Lê Quốc Hùng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 70 0 2.53

7 14520651
Phạm Duy Phương 
Oanh

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 65 3.32 1.34

8 14520740 Nguyễn Lê Quang BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 140 7.67 0

9 14521080 Hoàng Quốc Việt Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 127 4.7 1.67

10 14521085 Thái Quốc Việt BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 138 6.47 0

11 14521175 Dư Anh Tú BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 140 7.79 0

12 15520337 Dương Hoàng Khang Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 76 1.91 6.58

13 15520535 Cáp Ngọc Nghĩa BTH được Hội đồng xem xét hạ mức lần 
cuối

50 4.03 0

14 15520605 Phan Mạnh Phát Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 109 5.25 4.62

15 15520732
Nguyễn Công 
Trường Sơn

BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 93 4.84 0

16 16521162
Nguyễn Huỳnh Hồng 
Thiện

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 38 5.06 2.95

17 16521200 Nguyễn Hoài Thu Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 66 7.82 1.33

18 17520446 Nguyễn Dư Hào Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 8 3.41 2.54

19 17520822
Nguyễn Đình Khôi 
Nguyên

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 0.21

20 17521009 Đỗ Hữu Ngọc Tấn Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 29 5.9 0.45

21 17521297 Đoàn Tiến Dũng Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 26 5.23 5.26

22 18520252 Phạm Tuấn Anh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 16 0 2.24

23 18520268
Hoàng Tiến Việt 
Dũng

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 0.13

24 18520679 Vũ Lê Duy Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 16 0 0.62

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

25 18520704
Phan Phạm Hoàng 
Hải

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 6 0 2.95

26 18520967 Bành Mạnh Lâm Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 1.72

27 18521370 Phạm Hiếu Tâm Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 14 0 2.24

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 14521020 Nguyễn Duy Trung Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 146 9.1 8.2

2 14521180 Nguyễn Đình Huy Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 148 8.47 8.12

3 15520176 Nguyễn Khắc Hà Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 65 0 4.11

4 15520309 Nguyễn Thanh Huy Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 80 7.09 1.98

5 15520935 Dương Thanh Trúc Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 47 4.58 0.64

6 17520396 Lê Trọng Duy Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 43 6.4 6.27

7 17520498 Nguyễn Thanh Hoài Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

15 3.58 0.38

8 17520849 Nguyễn Duy Nhật Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 22 4.25 2.66

9 17521274 Nguyễn Tấn Vũ Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 20 3.89 2.67

10 18520074
Đỗ Hoàng Đăng 
Khánh

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 8 0 1.24

11 18520489 Nguyễn Hoàng Bảo Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 0.45

12 18520555 Bùi Đình Đăng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 8 0 1.71

13 18520718
Nguyễn Quang Anh 
Hào

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 12 0 1.57

14 18521430 Nguyễn Xuân Thiện Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 0.92

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 17520264 Huỳnh Công Bằng

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
7 2.29 0.47

2 17520947 Nguyễn Duy Quang Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 22 3.91 2.8

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 18520688 Trịnh Lê Giang Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 0 0 3.54

2 18521108 Phạm Huy Minh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 0.41

3 18521444 Nguyễn Duy Thịnh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 0.89

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 17520366 Phí Anh Đức

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
2 0.93 0.3

2 17520573 Lê Nguyễn Minh Huy BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 11 0.97 0

3 17521053
Nguyễn Sỹ Hải 
Thanh

Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 6 2.2 1.93

4 18521094 Dương Ngọc Minh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 2.95

5 18521181 Phan Chí Nhân Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 10 0 2.15

6 18521186 Đặng Lê Minh Nhật

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
0 0 0.24

7 18521436 Cao Quốc Thịnh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 0 0 2.51

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

1 14521127 Đoàn Thiện Hòa Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 120 6.17 2.81

2 15520121 Nguyễn Thành Đông Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 35 7.03 2.59

3 15520399 Mai Anh Kiệt Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 58 1.01 0.38

4 15520782 Nguyễn Quang Thái Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 125 7.26 5.65

5 15521043
Nguyễn Cao Thiên 
Trí

Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 94 4.75 3.86

6 16520056 Tạ Nguyễn Tuấn Anh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 38 4.77 0.69

7 16520078 Dương Quốc Bảo

Bị cảnh báo vì:
- ĐTB học kỳ 1 < 3

- Đóng học phí trễ
37 6.06 1.4

8 16520172 Quách Minh Đăng Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 53 3.28 1.69

9 16520373 Đặng Văn Hiệp BTH được Hội đồng xem xét hạ mức 58 6.48 0

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

KHOA MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

 1

Ghi 
chú

10 16521101 Nguyễn Đức Thắng Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 95 7.82 8.27

11 16521381 Nguyễn Minh Tuấn Bị cảnh báo vì đóng học phí trễ 80 7.56 3.8

12 17520311 Phan Mạnh Cường Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 14 1.4 1.93

13 17520468 Đặng Đăng Hiếu Bị cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4 20 3.76 3.64

14 17521088 Nguyễn Thanh Thịnh Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 20 2.84 2.62

15 17521107 Huỳnh Qui Thuận Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 27 5.09 2.13

16 18520956 Phạm Trung Kiên Bị cảnh báo vì ĐTB học kỳ 1 < 3 12 0 2.44
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 12520032 Bùi Đăng Bộ Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 124 2.96 0

2 12520049 Trịnh Minh Đại Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 0 0

3 12520148 Lê Thị Hoài Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 156 0 0

4 12520150 Trần Quốc Hoàn Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 120 4.89 5.61

5 12520187 Đặng Hữu Khang Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 152 6.81 6.25

6 12520371 Trần Hữu Tâm Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 157 5.75 5.6

7 12520381 Võ Hoàng Tân Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 147 5.8 4.8

8 12520409 Đặng Đình Thi Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 6 0

9 12520443 Mai Khánh Toàn Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 0 0

10 12520460 Đặng Hoàng Triều Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 0 0

11 12520548 Ngô Quốc Chung Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 151 0.4 5.4

12 12520562 Trương Ấn Độ Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

13 12520607 Nguyễn Văn Huy Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 0 0

14 12520637 Nguyễn Trịnh Thảo Ly Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 0 0

15 12520662 Nguyễn Hoài Nhân Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 157 0 0

16 12520751 Nguyễn Lê Nhật Triều Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 4.08 6.07

17 12520806 Lưu Trung Kiên Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 146 4.47 7.7

18 12520807 Nguyễn Quốc Nguyên Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 129 3.98 5.46

19 12520837 Tạ Phạm Kim Hiếu Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 163 0 0

20 12520884
Nguyễn Đình Minh 
Nhật

Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 160 0 0

21 12520899 Lữ Thư Phương Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

22 12520901 Phạm Minh Quan Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 0 0

23 12520910 Nguyễn Xuân Tân Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 140 5.3 4.8

24 12520937 Tôn Thất Quang Vinh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 0 0

25 12520973 Nguyễn Thế Thời Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 154 0 0

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN SANG HÌNH THỨC SINH VIÊN TỰ DO
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

( Đính kèm Quyết định số: 155/QĐ-ĐHCNTT ngày 28 tháng 3 năm 2019)

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

26 13520122 Lê Thị Thùy Dung
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

151 6.55 0

27 13520778 Huỳnh Thị Hoài Thanh
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

156 0 0

28 13520800 Nguyễn Thị Thu Thảo
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

156 0 0

29 14520850 Trần Thành Vi Thanh
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

143 7.3 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 12520014 Trần Ngọc Anh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 5.15 0

2 12520022 Nguyễn Quốc Bảo Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 135 4.02 0

3 12520034 Nguyễn Văn Cảnh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

4 12520035 Nguyễn Thanh Cao Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 156 0 0

5 12520037 Lưu Công Chình Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

6 12520044 Trần Minh Cường Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 156 0 0

7 12520045 Võ Văn Cường Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 6.45 6.5

8 12520067 Vũ Tiến Đạt Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 5 0

9 12520069 Đào Thị Kiều Diễm Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

10 12520077 Hà Huy Đức Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 158 0 0

11 12520086 Nguyễn Anh Dũng Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

12 12520099 Hồ Lập Duy Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 129 3.69 1.67

13 12520121 Nguyễn Văn Giáp Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

14 12520128 Lê Văn Hạnh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

15 12520135 Đỗ Trung Hiếu Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

16 12520141 Trần Chí Hiếu Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

17 12520160 Nguyễn Việt Hùng Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 160 5.2 0

18 12520176 Phạm Văn Huy Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 6.3 0

19 12520179 Vũ Đức Huy Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 6.3 0

20 12520186 Trần Quang Khải Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 5.01 0

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

21 12520209 Nguyễn Trung Kiên Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 156 0 0

22 12520231 Trịnh Đình Loan Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

23 12520250 Phùng Duy Lương Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

24 12520263 Trần Bình Minh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

25 12520272 Lê Xuân Nam Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 145 3.5 0

26 12520301 Trần Trí Nhân Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 130 3.48 1.88

27 12520303 Nguyễn Đức Nhẫn Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 5.5 0

28 12520304 Đặng Minh Nhật Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 107 0.18 3.33

29 12520311 Trịnh Chấn Phát Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 1.5 5.3

30 12520313 Nguyễn Hồng Phi Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 133 2.86 4

31 12520316 Tăng Hoàng Phong Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 7.3 0

32 12520317 Phạm Thanh Phú Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

33 12520318 Đào Hoàng Phúc Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 131 2.43 0

34 12520342 Nguyễn Nhật Quang Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 5.46 0

35 12520345 Trần Cẩm Quốc Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

36 12520354 Võ Thanh Sĩ Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

37 12520360 Phạm Hồng Sơn Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

38 12520365 Bùi Ngọc Tài Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

39 12520366 Đoàn Minh Tài Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 1.98 2.91

40 12520377 Nguyễn Văn Tân Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

41 12520395 Bùi Văn Thành Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

42 12520399 Nguyễn Ngọc Thành Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 3.6 0

43 12520411 Hoàng Xuân Thiên Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

44 12520414 Vương Quốc Thiện Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 5 0

45 12520416 Nguyễn Tiến Thịnh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

46 12520417 Nguyễn Văn Thịnh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

47 12520420 Võ Kỳ Thoại Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

48 12520421 Nguyễn Đình Thông Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

49 12520452 Lê Minh Trạng Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

50 12520456 Nguyễn Trí Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 147 3.13 4.07

51 12520468 Ngô Trung Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 5 0

52 12520485 Tăng Bá Tuấn Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

53 12520487 Văn Vũ Tuấn Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 5 0

54 12520498 Nguyễn Xuân Việt Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 5.9 0

55 12520501 Trương Trung Việt Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

56 12520506 Huỳnh Thế Vinh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

57 12520514 Trần Đức Vinh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

58 13520818 Phạm Hoàng Thiện
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

110 0 0

59 14520391 Nguyễn Thị Huyền
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

123 0 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

1

Điểm 
TBHK 

2,3

Ghi 
chú

1 12520027 Lê Hữu Bình Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

2 12520029 Nhữ Thanh Bình Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 0

3 12520082 Huỳnh Dũng Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

4 12520226 Nguyễn Chí Linh Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

5 12520274 Nguyễn Hoài Nam Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 0

6 12520288 Tống Duy Ngọc Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

7 12520306 Nguyễn Anh Nhật Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 7.8 6.6

8 12520343 Phan Vinh Quang Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

9 12520385 Lê Hồng Thái Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 0

10 12520388 Phạm Hồng Thái Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

11 12520392 Vũ Văn Thắng Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 0

12 12520429 Trần Hữu Thuận Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

13 12520454 Lâm Minh Trí Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

14 12520466
Đặng Nguyễn Duy 
Trung

Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

15 12520470 Nguyễn Thành Trung Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

16 12520480 Đỗ Anh Tuấn Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

17 12520529 Triệu Văn Hưng Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 7.2 0

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

18 12520530 Phạm Minh An Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 0

19 12520551 Phạm Tiến Cường Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

20 12520588 Nguyễn Minh Hiệp Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 155 0 0

21 12520596 Đặng Thái Hòa Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 3.4 0

22 12520602 Nguyễn Tiến Hùng Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 152 5.99 3.3

23 12520618
Nguyễn Trần Duy 
Khang

Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 7 0

24 12520628 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

25 12520700 Ngô Nhật Tâm Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

26 12520738 Võ Kim Tiên Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 6.8 0

27 12520741 Trịnh Đình Tiến Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 0

28 12520765 Nguyễn Anh Tuấn Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 7.5 0

29 12520828 Trần Vũ Duy Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 143 6.7 3.95

30 12520848 Trần Văn Hoàng Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 0

31 12520851 Trần Thị Huệ Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

32 12520881 Mạch Văn Nguyên Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 0

33 12520907 Vũ Như Tài Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 153 0 0

34 12520909 Nguyễn Thanh Tâm Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

35 12520912 Tạ Đình Tấn Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 0

36 12520944 Phan Nguyễn Anh Vũ Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 150 0 6.5

37 12520945 Nguyễn Huy Vũ Sinh viên quá hạn đào tạo chuyển tự do 149 0 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 13520272 Trần Ngọc Hiếu
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

135 5.09 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 12520520 Nguyễn Lê Vỹ
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

109 4.3 0

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
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STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

2 12520521 Dương Thị Ngọc Xuân
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

145 0 0

3 12520686 Phan Văn Quang
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

143 6 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 13520378 Lê Văn Khải BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

125 1.38 0.22

2 13520792
Nguyễn Trần Trường 
Thành

BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

138 1.3 0

3 14520054 Lê Văn Bảo BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

126 1.6 0

STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 
TBHK 

2,3

Điểm 
TBHK 

1

Ghi 
chú

1 12520015 Trương Quế Anh
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

107 5.7 0

2 12520261 Lê Phước Minh
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

140 0 0

3 12520568 Phạm Minh Đức
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

140 0 0

4 12520747
Nguyễn Mai Thiên 
Trang

BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

140 0 0

5 12520792 Hoàng Đình Long
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 

tự do
144 4.5 0

6 12520810 Trần Đức Anh
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

144 0 0

7 13520355 Lê Huỳnh Vinh Huy
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

140 0 0

8 13520360 Lê Bảo Huy
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

140 0 0

9 13521089 Lê Huỳnh Hữu Nhân
BTH được Hội đồng xem xét chuyển 
tự do

140 0 0

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN- CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
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